
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h-16h30 chiều T2-4-6 từ 12/01/2026 - 20/03/2026
Giảng viên: Hoàng Nhật Minh Ngọc

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A080080 Nguyễn Dương Trung Hậu 10/10/2000 0859801302 haunguyen10102000@gmail.com
2 191A050053 Phan Nguyễn Cẩm My 03/11/2001 0931308394 myphan03112001@gmail.com
3 201A070196 Đoàn Thị Thanh Thúy 11/01/2002 0382504799 thuy0382504799@gmail.com 
4 211A031523 Tạ Thị Hồng Nhung 30/03/2003 0933262956 tahongnhung30032003@gmail.com
5 221A030288 Phạm Thị Tuyết Nhi 01/12/2004 0904514772 772tuyetnhi@gmail.com
6 221A030394 Lê Trần Cẩm Chi 28/03/2004 0376007241 letrancamchi0805@gmail.com
7 221A030665 Phạm Thị Kim Huê 20/09/2004 0373791033 ptkhue04@gmail.com
8 221A040025 Dương Thị Lan 22/07/2004 0975335303 duongthilan.303@gmail.com
9 221A040027 Nguyễn Võ Minh Thơ 14/04/2004 0857040066 nguyenvominhtho2004@gmail.com

10 221A040140 Hoàng Thị Mỹ Duyên 06/05/2004 0839923927 duyen06052004@gmail.com
11 221A040253 Phùng Phương Anh 20/12/2004 0326461210 aphungphuong12@gmail.com
12 221A040279 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/08/2004 0337459417 yennhi21112017@gmail.com
13 221A040312 Nguyễn Thị Trúc Khang 03/02/2004 0364133902 nguyenthitruckhang03022004@gmail.com
14 221A050087 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 19/08/2004 0328597914 nguyenthithanhnhan19082004@gmail.com
15 221A050395 Bùi Thị Quỳnh Như 20/07/2004 0971664062 Qynhuu274@gmail.com
16 221A210278 Nguyễn Hải Trọng 29/10/2004 0392253670 chongchong291004@gmail.com
17 221A210310 Lê Tuyết Vy 12/02/2004 0376766403 tvyy120204@gmail.com
18 221A210574 Trương Mỹ Huyên 28/11/2004 0327085594 truonghuyen85594@gmail.com
19 221A230489 Nguyễn Dương Cẩm Tú 03/05/2004 0342756209 nduongcamtu@gmail.com
20 221A270067 Hoàng Thiện Nhân 04/11/2004 0792746282 nhan00888@gmail.com
21 221A370064 Hà Thị Như Huỳnh 24/02/2004 0397850895 nhuhuynh77666@gmail.com
22 221A370071 Nguyễn Thanh Thuý 09/11/2003 0379299672 Nguyenthanhthuy091103@gmail.com
23 221A370408 Bùi Thị Như Lan 15/02/2004 0767032717 buithinhulan.1502@gmail.com
24 231A030339 Hồ Thị Ngọc Ngân 09/08/2005 0797753870 ngocngan10000@gmail.com
25 231A230053 Võ Văn Ý 14/05/2004 0376150946 vovany972@gmail.com

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 1/2026 2-4-6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2026


